[bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần	: Vẽ Kỹ Thuật (Technical Drawings)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 45 tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm: 00 tiết 
	- Thực hành: 00 tiết
	- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Dung sai - Kỹ thuật đo học song song hoặc học trước
7. Mục tiêu của học phần
	Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật; vận dụng được các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) hiện hành và các tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  biểu diễn vật thể sử dụng phương pháp chiếu vuông góc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt nam & ISO.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Giao tuyến của vật thể.
	b.1

	
	L.O.1.1 - Vẽ được giao tuyến của một số khối hình học.
L.O.1.2 - Vận dụng vào một số trường hợp thường gặp trong thực tế.
	

	L.O.2
	Biểu diễn vật thể.
	f.3

	
	L.O.2.1 - Vẽ được hình cắt - mặt cắt.
L.O.2.2 - Biểu diễn được vật thể đầy đủ.
	

	L.O.3
	Các loại bánh răng ăn khớp.
	a.2

	
	L.O.3.1 - Vẽ được cặp bánh răng côn ăn khớp.
L.O.3.2 - Vẽ được bánh vít và trục vít ăn khớp.
	

	L.O.4
	Bản vẽ lắp.
	c.1

	
	L.O.4.1 - Đọc bản vẽ lắp. 
L.O.4.2 - Lập bản vẽ lắp.
	

	L.O.5
	Biểu diễn một số kết cấu máy công cụ.
	c.2

	
	L.O.5.1 - Vẽ được các ý đồ của mình theo qui ước. 
L.O.5.2 - Ghi được các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.
	

	L.O.6
	Đọc được một số sơ đồ động chung cho máy công cụ.
	[bookmark: _GoBack]b.6

	
	L.O.6.1 - Vẽ được ký hiệu chung cho các máy công cụ. 
L.O.6.2 - Vẽ được ký hiệu điện cho các máy công cụ.
	



10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
· Tài liệu. Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2005
-    Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2003.
   Tài liệu tham khảo
Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. Vẽ Kỹ Thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. NXB. Bách Khoa – Hà Nội tháng 10/ 2006.
Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật. NXB. GD.2005.
I.X.VU*SNEPÔNXKI. Vẽ Kỹ Thuật (Hà Quân dịch).NXB “Mir”. 1986. 
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Kiểm tra thường xuyên 40%
	- Thi giữa học phần 20%
	- Thi kết thúc học phần 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần


	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1

	Chương I: GIAO TUYẾN ( 2 tiết).
Bài 1: Giao tuyến.                                                                Bài tập

	L.O.1.1 - Vẽ được giao tuyến của một số khối hình học.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày  một số giao tuyến của khối hình học thương gặp cho SV xem.
+ Sinh viên:
- Vẽ được các giao tuyến của khối hình học theo TCVN.
	Bài tập đánh giá trên lớp 1.

	
	
	L.O.1.2 - Vận dụng vào một số trường hợp thường gặp trong thực tế. 
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và vận dụng các giao tuyến của khối hình học vào thực tiễn như: tay quay bàn se dao máy tiện, tay nắm giũa . . . . 
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	

	2
	Chương II: BIỂU DIỄN VẬT THỂ ( 2 tiết).                                                                           Bài 2: Biểu diễn vật thể 
Bài tập.        
	L.O.2.1 - Vẽ được hình cắt - mặt cắt.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày được  hình cắt qua thành mỏng, hình cắt xoay của vật thể  như: thành máy, tay biên máy . . . theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	Bài tập đánh giá trên lớp 2.

	
	
	L.O.2.2 - Biểu diễn được vật thể đầy đủ.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Kết hợp các mặt cắt, hình cắt để biểu diễn vật thể đầy đủ.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	

	3
	Chương III: VẼ QUI ƯỚC MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY VÀ MỐI GHÉP THÔNG DỤNG ( 6 tiết).                                                                                                                         
Bài 3: Vẽ qui ước bánh răng côn - Bánh răng côn ăn khớp ( 4 tiết).
Bài tập.
Bài 4: Vẽ qui ước bánh vít – Trục vít ăn khớp ( 2 tiết).
Bài tập.     


                                                                                                                          
	L.O.3.1 - Vẽ được cặp bánh răng côn ăn khớp.
	Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Vẽ được qui ước bánh răng côn, và mối ghép cặp bánh răng côn ăn khớp theo đúng TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
- Vẽ  theo hướng dẫn của GV.
	Bài tập đánh giá trên lớp 3.

	
	
	L.O.3.2 - Vẽ được bánh vít trục vít ăn khớp.
	Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Vẽ được qui ước bánh vít trục vít và mối ghép bánh vít trục vít ăn khớp theo đúng TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
- Vẽ  theo hướng dẫn của GV.
	Bài tập đánh giá trên lớp 4.

	4
	Chương IV: VÍ DỤ VAN HAI NGẢ - KÍCH       ( 15 tiết).
Bài 5: Bản vẽ lắp (van hai ngả)         ( 8 tiết).
Bài tập. 
 Bài 6: Sơ đồ động (van hai ngả)         ( 4 tiết).             
Bài tập.
 Bài 7: Sơ đồ thủy lực (van hai ngả)    ( 3 tiết).
Bài tập.                    
	L.O.4.1 - Đọc bản vẽ lắp.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Đọc được bản vẽ lắp.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	Bài tập đánh giá trên lớp 5.

	
	
	L.O.4.2 - Lập bản vẽ lắp.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Lập bản vẽ lắp đúng TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
- Vẽ  theo hướng dẫn của GV.
	

	5
	THI GIỮA HỌC PHẦN ( 4 tiết).
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ.
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ.
	
Bài Kiểm tra giữa kỳ.

	6
	Chương V: BIỂU DIỄN Ổ LĂN - VÒNG BÍT          ( 4 TIẾT).                                                                          Bài 8: Biểu diễn ổ lăn và vòng bít.
Bài tập.
	
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày các loại ổ lăn và vòng bít.
- Cách ghi ký hiệu cho ổ lăn và vòng bít 
- Các loại ổ lăn và vòng bít thường gặp.
+ Sinh viên:
- Vẽ theo hướng dẫn của GV.
	Bài tập đánh giá trên lớp 6.

	7
	Chương VI: BIỂU DIỄN MỘT SỐ KẾT CẤU MÁY CÔNG CỤ           ( 4 tiết).                                                                          
Bài 9: Biểu diễn một số kết cấu máy công cụ.               Bài tập.
	L.O.5.1 - Vẽ được các ý đồ của mình theo qui ước. 

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và giải thích các ký hiệu theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	Bài tập đánh giá trên lớp 7.

	
	
	L.O.5.2 - Ghi được các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và giải thích cách ghi yêu cầu kỹ thuật theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	

	8
	Chương VII: SƠ ĐỒ ĐỘNG CHUNG CHO MÁY CÔNG CỤ ( 4 tiết).
Bài 10: Sơ đồ động chung cho máy công cụ.
Bài tập.
	L.O.6.1 - Vẽ được ký hiệu chung cho các máy công cụ. 

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và giải thích các ký hiệu chung cho máy công cụ theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	Bài tập đánh giá trên lớp 8.

	
	
	L.O.6.2 - Vẽ được ký hiệu điện cho các máy công cụ.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và giải thích các ký hiệu điện cho máy công cụ theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	

	9
	Chương VIII: KÝ HIỆU TRANG BỊ CHO MÁY MÓC ( 4 tiết).
Bài 11: Ký hiệu trang bị cho máy móc.
Bài tập.                                                                    
	
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng.
- Trình bày và giải thích các ký hiệu trang bị cho máy công cụ theo TCVN.
+ Sinh viên:
- Tiếp thu kiến thức thực tế.
	Bài tập đánh giá trên lớp 9.


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Vũ Quang Khải.

	Bộ môn
	Cơ Sở Cơ Khí.

	Khoa
	Công Nghệ Cơ Khí.

	Email
	Khai1971ltt@gmail.com.

	Điện thoại
	0.908.598.884


16. Phê duyệt
						TP. HCM, Ngày 10 Tháng  08 Năm 2017.
	Trưởng Khoa			          Giảng viên lập đề cương



 Chung Trần Thế Vinh                                      Vũ Quang Khải
